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Cục Thú y nhận được Công văn số 292/CN-VP ngày 26/4/2023 của Cục 

Chăn nuôi về việc góp ý về kiến nghị của doanh nghiệp trong Chương trình hợp 

tác với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - Nhóm Ngân hàng thế giới và đề xuất kế 

hoạch hoạt động; sau khi xem xét 07 nhóm vấn đề do các doanh nghiệp kiến nghị, 

Cục Thú y có ý kiến như sau: 

1. Về dịch sang tiếng Việt, hiểu và vận dụng đúng thuật ngữ chuyên 

môn về an toàn dịch bệnh 

a) Bộ Luật Thú y trên cạn của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH/OIE) quy 

định rất rõ về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB), cụ thể: 

- “Disease free” có nghĩa ATDB/không có dịch bệnh. 

- “Disease free establishment/compartment” có nghĩa là cơ sở ATDB, 

chuỗi các cơ sở ATDB. Đây là các cơ sở hoặc chuỗi cơ sở không xảy ra dịch bệnh 

đăng ký ATDB (ví dụ như ATDB đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm 

long móng,...).  

- “Disease free Zone” có nghĩa là vùng (được xác định theo đơn vị hành 

chính/địa lý, bao gồm cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; hoặc vùng địa lý tách biệt tự 

nhiên hoặc tách biệt nhân tạo) không xảy ra bệnh đăng ký ATDB. 

- “Biosecurity” có nghĩa là an toàn sinh học (theo quy định tại Điều 4.5.3 

của Chương 4.5 và Chương 6.5). Đây là một trong số các giải pháp kỹ thuật quan 

trọng, cần được áp dụng, nhưng không có nghĩa đã đạt ATDB (cần phải áp dụng 

nhiều giải pháp kỹ thuật và yêu cầu khác, trong đó có giám sát, lấy mẫu xét nghiệm 

chứng minh không có mầm bệnh). 

b) Luật Thú y và Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể về cơ sở, vùng ATDB 

động vật. Khái niệm, quy định về cơ sở, vùng ATDB đã được việt hóa (phù hợp 

với quy định của WOAH/OIE) và áp dụng kể từ khi có Pháp lệnh Thú y ban hành 

năm 1993 đến nay. 

c) Khoản 1 Điều 8 Luật Chăn nuôi quy định: “Vùng chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh phải đáp ứng các yêu cầu của vùng an toàn dịch bệnh động vật theo quy 

định của pháp luật về thú y của Việt Nam và quy định quốc tế…”. 
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Cục Thú y chưa rõ hiện nay Việt Nam đã có quy định pháp lý về thẩm định, 

chứng nhận “Phân khu an toàn sinh học”.  

Việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt không chính xác và sử dụng thuật 

ngữ “Phân khu an toàn sinh học” dẫn đến: Hiểu không đúng, hướng dẫn không 

phù hợp với quy định của WOAH/OIE, pháp luật thú y Việt Nam, khả năng không 

giải quyết được kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, không đạt được mục 

tiêu đặt ra của MOU. 

d) Đối với vùng, cơ sở đã áp dụng và được cơ quan có thẩm quyền đánh 

giá đạt yêu cầu về các biện pháp an toàn sinh học theo quy định tại Điều 5 (Kế 

hoạch an toàn sinh học) của Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT, được miễn nội 

dung đó, nhưng vẫn phải thực hiện và đáp ứng các yêu cầu khác để được thẩm 

định, chứng nhận cơ sở, vùng ATDB. 

2. Về kiến nghị của các doanh nghiệp 

(i) Hỗ trợ mở cửa thị trường xuất khẩu lợn và các sản phẩm thịt lợn: 

- Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ và áp dụng các quy định, hướng 

dẫn của các cơ quan chuyên môn của Việt Nam, các quy định của WOAH/OIE; 

đặc biệt chủ động tìm hiểu thị trường, các yêu cầu của từng nước nhập khẩu để có 

kế hoạch cụ thể cho việc sản xuất các dòng sản phẩm xuất khẩu. 

- Cục Thú y sẽ hướng dẫn, hỗ trợ tối đa, đàm phán, thống nhất yêu cầu vệ 

sinh thú y với nước nhập khẩu. Tuy nhiên, kinh nghiệm và thực tiễn cho thấy, các 

nước chỉ chấp nhận lợn và các sản phẩm thịt lợn từ quốc gia, vùng ATDB theo 

tiêu chuẩn của WOAH/OIE; bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. 

(ii) Sử dụng các phòng thí nghiệm tư nhân làm đơn vị cung cấp dịch vụ 

chẩn đoán 

Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT đã có quy định rất cụ 

thể, được tóm tắt như sau: 

- Để công nhận ATDB phục vụ xuất khẩu, mẫu phải được xét nghiệm tại 

phòng thử nghiệm trực thuộc Cục Thú y. 

- Để công nhận ATDB phục vụ tiêu thụ trong nước, mẫu phải được xét 

nghiệm tại phòng thử nghiệm trực thuộc Cơ quan thú y (hoặc Cục Thú y hoặc Cơ 

quan thú y địa phương); 

- Để duy trì điều kiện ATDB, mẫu phải được xét nghiệm tại phòng thử 

nghiệm của Cơ quan thú y hoặc phòng thử nghiệm (có thể của tư nhân) đã đăng 

ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ và sử dụng phép thử theo hướng dẫn của Cục Thú y. 

(iii) Phân khu của một Công ty bao gồm nhiều địa điểm 

- Luật Thú y và Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT đã có quy định rất cụ 

thể về việc xây dựng, thẩm định và chứng nhận cơ sở ATDB. Một doanh nghiệp 

có thể có nhiều cơ sở, chuỗi các chăn nuôi lợn, ở nhiều địa điểm khác nhau. Cơ 
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sở cần phải đáp ứng các yêu cầu để được thẩm định, chứng nhận ATDB cho từng 

cơ sở đó theo quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT. 

- Doanh nghiệp có thể áp dụng các quy định của WOAH/OIE đối với 

“Disease free establishment/compartment” (cơ sở, chuỗi cơ sở ATDB), Chương 

1.6 của Bộ Luật thú y trên cạn; tham vấn chuyên gia của Chương trình; tham khảo 

thông tin tại trang web: https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-

disease-status/. 

- Cục Thú y có thể hướng dẫn, hỗ trợ, cũng như làm thủ tục tự công bố cơ 

sở, chuỗi cơ sở ATDB theo quy định của WOAH/OIE. 

(iv) Cân bằng giữa tính minh bạch và bảo mật thông tin trong Chương trình. 

- Đây là nhiệm vụ của Chương trình. 

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Danh sách cơ sở, vùng ATDB 

được Cục Thú y công khai trên trang web: https://cucthuy.gov.vn 

(v) Bổ sung các yêu cầu vào Chương trình Phân khu để đáp ứng tiêu chuẩn 

mới của WOAH/OIE về bệnh Lở mồm long móng (LMLM). 

- Về đề nghị điều chỉnh lại các qui định hiện tại để các doanh nghiệp có thể 

tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về việc kiểm soát bệnh LMLM: 

+ Để đáp ứng yêu cầu của WOAH/OIE, đề nghị nghiên cứu quy định tại 

Chương 1.11 của Bộ Luật Thú y trên cạn (tại trang web: 

https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-

code-online-

access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_selfdeclaration_FMD.htm#chapitre_sel

fdeclaration_fmd). 

+ Để đáp ứng yêu cầu của Việt Nam: Nghiên cứu và áp dụng quy định tại 

Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT. 

- Về đề nghị làm rõ ý “Điều kiện để phê duyệt là không có ca bệnh nào 

trong phạm vi bán kính 10km, trong thời gian 3 tháng trước khi phân khu được 

phê duyệt”: Đề nghị nghiên cứu quy định tại Chương 8.8 của Bộ Luật Thú y trên 

cạn (tại trang web: https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-

manuals/terrestrial-code-online-

access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_fmd.htm#chapitre_fmd). 

(vi) Xem xét việc miễn Giấy kiểm dịch động vật đối với động vật từ những 

phân khu tham gia chương trình khi vận chuyển liên tỉnh. 

- Về kiểm dịch động vật liên tỉnh: Thực hiện theo quy định của Luật Thú y 

và quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật và sản 

phẩm động vật trên cạn. 

- Về quyền lợi của cơ sở, vùng ATDB: Đã có quy định tại Điều 4 Thông tư 

số 24/2022/TT-BNNPTNT, cụ thể: 

https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/
https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_selfdeclaration_FMD.htm#chapitre_selfdeclaration_fmd
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_selfdeclaration_FMD.htm#chapitre_selfdeclaration_fmd
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_selfdeclaration_FMD.htm#chapitre_selfdeclaration_fmd
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_selfdeclaration_FMD.htm#chapitre_selfdeclaration_fmd
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+ Được hưởng các quyền lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 2 

Điều 39 và khoản 2 Điều 55 Luật Thú y. 

+ Được miễn lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh được công nhận an toàn 

trong quá trình thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh; được sử dụng kết quả xét nghiệm tại điểm a và điểm b khoản 

6 Điều 7 Thông tư này để làm thủ tục kiểm dịch vận chuyển động vật theo các 

quy định hiện hành. 

+ Được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương 

hiệu, quảng bá, xuất bán sản phẩm, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật theo 

quy định của pháp luật. 

+ Được hỗ trợ tham gia các chương trình giám sát dịch bệnh động vật của 

Nhà nước đối với các bệnh chưa được công nhận an toàn; được hỗ trợ tham gia 

các chương trình đào tạo, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm 

dịch, kiểm soát giết mổ. 

+ Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

(vii) Xác định “đơn vị sản xuất”, “cỡ mẫu” để giảm chi phí xét nghiệm và 

phù hợp với thị trường tiềm năng. 

+ Để đáp ứng yêu cầu của WOAH/OIE: Đề nghị nghiên cứu quy định tại 

Chương 1.4 (Giám sát dịch bệnh) và các Chương, điều liên quan đến từng bệnh 

theo quy định của Bộ Luật Thú y trên cạn. 

+ Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu: Đề nghị nghiên cứu, định hướng 

xem xuất khẩu sang thị trường của quốc gia nào thì sẽ áp dụng theo yêu cầu của 

quốc gia đó. 

+ Để đáp ứng yêu cầu của Việt Nam: Đề nghị nghiên cứu và áp dụng quy 

định tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT. 

 Cục Thú y đề nghị đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, 

tổng hợp và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định pháp luật./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- PCT. Phan Quang Minh; 

- Vụ HTQT; 

- Các Phòng: KD, TYCĐ, HTQT&TT; 

- Lưu: VT, DT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Long 
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